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	Phụ lục – Danh sách các sản phẩm gạch đất sét nung chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường

	(Đính kèm Thông báo số 1075 /TB-SXD ngày 11/5/2021)



	Stt
	Tên cơ sở
	Địa điểm sản xuất
	Thông báo tiếp nhận hợp quy
 của Sở Xây dựng

	
	
	
	Số TB
	Ngày ban hành
	Ngày hết hạn

	I
	Thành phố Tây Ninh

	1
	Công ty TNHH Trường Thành
	Ấp Giồng Tre, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh
	66, 67
	11/01/2017
	04/11/2019

	2
	Hộ kinh doanh Thành Đức
	Số 2A65, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	121, 122
	18/01/2017
	21/6/2019

	II
	Huyện Châu Thành

	3
	Cty TNHH Long Thái Hòa chi nhánh 1
	Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	94, 95
	13/01/2017
	07/6/2019

	4
	HKD Đức Lợi
	ấp Tầm Long, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	1549, 1550
	23/8/2016
	19/6/2019

	5
	Công ty TNHH Lâm Sơn
	Tổ 2, ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	1594, 1595, 1596
	28/5/2020
	30/6/2020

	6
	Công ty TNHH Duy Hải
	Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

	1196, 1197
	21/5/2018
	01/4/2021

	7
	DNTN Thu Phát
	Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	1329, 1330
	03/8/2016
	03/8/2019

	8
	DNTN Việt Phong  (CS Nguyễn Hồng Quyên cũ)
	Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	1291, 1292, 1293
	29/7/2016
	16/6/2019

	9
	Cty TNHH Ngọc Lợi

(CS Nguyễn Đức Thắng cũ)
	Ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	1331, 1332
	03/8/2016
	21/6/2019

	10
	Công ty TNHH Hải Đăng Khoa
(Cơ sở Đỗ Văn Khía cũ)
	Ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	3107, 3108, 3109 
	01/11/2019
	30/6/2020

	11
	Công ty TNHH Kính Đăng Khoa

(Cơ sở Hải Đăng Khoa cũ)
	Ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	3110, 3111, 3112
	01/11/2019
	30/6/2020

	12
	Công ty TNHH MTV ảnh màu Tây Ninh
	Ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	1796, 1797
	15/6/2020
	30/6/2020

	13
	DNTN Anh Thông

(CS Lê Tài Hòa cũ)
	Ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	1338, 1339
	03/8/2016
	17/6/2019

	14
	Cty TNHH MTN Hùng Hiệp Phát (CS Hiệp Phát cũ)
	Ấp Gò Nỗi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	1336, 1337
	03/8/2016
	20/6/2019

	15
	CN - Cty TNHH Bitraco 

(CS HoàngVũ Thành cũ)
	Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	1546, 1547, 1548
	23/8/2016
	12/6/2019

	16
	DNTN TM DV SX Gạch ngói Tiến Thành (CS Nguyễn Thị Chiến cũ)
	Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	2717, 2718
	29/12/2016
	07/01/2018

	17
	Cty TNHH Viết Chánh 
	Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	1288, 1289, 1290
	29/7/2016
	16/6/2019

	18
	CSSX Gạch Thành Hưng 
	Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	1333, 1334, 1335
	03/8/2016
	12/6/2019

	19
	DNTN Lê Hải Đăng
	Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	2327, 2328
	15/11/2016
	21/6/2019

	20
	Công ty TNHH Chung Phát (Cơ sở gạch Hoàng Gia)
	Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	183, 184 
	25/01/2017
	04/8/2019

	21
	HKD Nguyễn Duy Nam


	Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	114, 115
	18/01/2017
	04/8/2019

	22
	CSSX Gạch Phú Hải
	Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh,  huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	112, 113
	18/01/2017
	03/8/2019

	23
	Cơ sở Gạch Rạng Đông
	Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	30, 31
	04/01/2018
	02/8/2019

	24
	Công ty TNHH MTV XNK Công Nghệ Cao
	Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	353, 354
	27/02/2017
	07/11/2019

	25
	Cơ sở Nguyễn Thị Huyền 
	Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	2985, 2986
	25/10/2019
	30/6/2020

	26
	Công ty TNHH Hồng Thảo
	Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	DN không thực hiện chứng nhận hợp quy

	27
	Doanh nghiệp tư nhân Minh Long
	Tổ 3, ấp Hòa Bình, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	DN không thực hiện chứng nhận hợp quy

	28
	DNTN sản xuất gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm
	Khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	DN không thực hiện chứng nhận hợp quy

	29
	Hộ kinh doanh nhà máy gạch Trung Dân (Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Tây Ninh)
	Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	2329, 2330
	15/11/2016
	11/9/2019

	III
	Huyện Tân Biên

	30
	Chi nhánh 2 - Công ty TNHH Long Thái Hòa (DNTN Long Thái Hòa cũ)
	22 Ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	92, 93
	13/01/2017
	07/6/2019

	31
	HKD cơ sở Tài Lộc 

(CS Tài Lộc cũ)
	Xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	768, 769
	12/4/2017
	03/8/2019

	32
	Cơ sở sản xuất Trung Hữu (CS Hiệp Thành cũ)
	Ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	1500, 1501
	21/5/2020
	30/6/2020

	33
	Cơ sở sản xuất gạch Hoài Nam
	Ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	1498, 1499
	21/5/2020
	30/6/2020

	34
	Cơ sở sản xuất gạch Hoàng Thái (CS Dương Kim Thanh cũ)
	Ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	2281, 2282
	30/8/2019
	30/6/2020

	35
	Cơ sở Thành Triều (CS Thành Lợi, CS Nguyễn Văn Như cũ)
	Ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	3789, 3790
	30/12/2019
	30/6/2020

	IV
	Huyện Gò Dầu

	36
	Nhà máy gạch Phước Thạnh
	Tổ 1, ấp Phước Bình B, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	2496, 

2776, 2777
	17/9/2019

11/10/2019
	30/6/2020

	37
	Cty TNHH Đại Phú
	Ấp Đá Hàng, Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	2049, 2050
	19/10/2016
	26/6/2019

	V
	Huyện Hòa Thành

	38
	Công ty CP đầu tư xây dựng Cotaco
	Ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	3810, 3811
	31/12/2019
	30/6/2020

	39
	Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng & Phát triển cơ sở Hạ tầng Tây Ninh, tên viết tắt Công ty Tây Ninh Cosinco
	Km số 9, Quốc lộ 22B, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	1283, 1284
	29/5/2017
	03/7/2019

	40
	Cty TNHH MTV SX TM DV Tây Ninh (Công ty TNHH MTV gạch Hòa Thành cũ)
	50, Quốc lộ 22B, ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện 9Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	153, 155

3105, 3106 
	23/01/2007

01/11/2019
	06/7/2019

30/6/2020

	41
	Công ty CP Gạch ngói Tây Ninh
	Km 26, quốc lộ 22B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	1041, 1042
	10/4/2020
	30/6/2020

	42
	Công ty TNHH MTV 22-12 Tây Ninh
	Số 76, ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	152, 154
	23/01/2017
	11/9/2019

	43
	Công ty TNHH Nhơn Phước Lợi
	Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	64, 65
	11/01/2017
	26/12/2019

	44
	HKD Phước Lợi (CS Vinh Hùng, Trần Thị Phước cũ)
	Xóm 1, 1/14, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	2648, 2649
	27/12/2016
	19/7/2019

	45
	DNTN Thành Thắng

(CS Tiến Phát cũ)
	Ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	1647, 1648, 1649
	01/9/2016
	03/7/2019

	46
	HKD Thành Lợi

(CS Thành Lợi cũ)
	X2, 1/3, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	1645, 1646

3071a, 3072a
	01/9/2016

25/9/2020
	15/7/2019

30/9/2020

	VI
	Huyện Dương Minh Châu

	47
	Công ty TNHH Khương Vinh
	Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	1866, 1867, 1868
	26/7/2019
	30/12/2019

	48
	Doanh nghiệp tư nhân Lạc Hồng
	Ấp Phước Tân 1, xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	1741, 1742
	15/7/2019
	30/12/2019

	49
	Doanh nghiệp tư nhân Bảo Ngọc
	Ấp Thuận Phước, xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	766, 767
	12/4/2017
	10/11/2019

	VII
	Huyện Bến Cầu
	
	
	
	

	50
	DNTN Đại Nam
	Ấp Long Giao 1, Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	119, 120
	18/01/2017
	04/7/2019

	51
	HKD Đỗ Văn Phương

(CS Đỗ Văn Chuối cũ)
	Ấp Long Thạnh, Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	1750, 1751, 1752
	15/9/2016
	09/7/2019

	52
	Công ty CP ĐT XD COSINCO Bến Cầu 
	Tổ 7, ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	3812, 3813
	31/12/2019
	30/6/2020

	53
	HKD Phan Quốc Bảo
	Ấp Cao Su, Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	2652, 2653
	27/12/2016
	07/8/2019



	54
	DNTN Đức Huy
	Tổ 7, ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	DN không thực hiện chứng nhận hợp quy

	55
	DNTN SX Gạch Thanh Tuyền
	Tổ 14, ấp Long Bình, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	DN không thực hiện chứng nhận hợp quy

	VIII
	Huyện Trảng Bàng 

	56
	Cty TNHH Phước Lập 
	Tịnh Phong, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	117, 118

2147, 2148
	18/01/2017

19/8/2019
	30/12/2019

	57
	DNTN Minh Vũ
	Ấp Lộc An, xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	DN không thực hiện chứng nhận hợp quy

	58
	DNTN Long Biên 
	Ấp Lộc Bình, xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	1627, 1628
	2/7/2019
	30/12/2019

	59
	DNTN Minh Khánh 
	Lộc An, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	1959, 1960
	31/7/2017
	28/6/2019

	60
	DNTN sản xuất gạch Hoa Sơn
	Tổ 1, ấp Lộc Bình, xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	1629, 1630
	2/7/2019
	30/12/2019

	61
	Công ty TNHH Thiện Thành
	Ấp Lộc Bình, xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	1965, 1966
	31/7/2017
	08/02/2020

	62
	Công ty TNHH SX-TM Bình An
	Ấp Lộc An, xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	902, 903
	8/6/2016
	27/4/2019

	63
	DNTN Dịch vụ vận tải gạch Cẩm Vân
	Ấp Lộc Tân, xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	DN không thực hiện Chứng nhận hợp quy

	64
	Chi nhánh Công ty TNHH gốm Đông Á
	Ấp Lộc Bình, xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	DN không thực hiện Chứng nhận hợp quy

	65
	DNTN Khánh Minh
	Ấp Lộc Bình, xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	1961, 1962
	31/7/2017
	28/6/2019

	66
	Cty TNHH Đăng Khoa

(CS Thành Đạt, Võ Kim Loan cũ)
	Ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	180, 181, 182
	25/01/2017
	27/4/2019

	67
	Cơ sở sản xuất Thiên Phúc

(CS Trần Thiên Phúc cũ)
	Ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	1327, 1328
	03/8/2016
	27/4/2019

	68
	DNTN Tân An 

(CS Tăng Trọng Nhân cũ)
	Ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	1325, 1326
	03/8/2016
	27/4/2019

	69
	DNTN Trường Đạt
	Ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	1623, 1624
	2/7/2019
	30/12/2019

	70
	CS sản xuất Thái Quốc Bửu
	Ấp Phước Thành, xã Phước Lưu, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	1159, 1160
	16/5/2018
	08/3/2021

	71
	DNTN Đăng Quang
	Ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	1625, 1626
	2/7/2019
	30/12/2019
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